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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ BÌNH LONG 

TỈNH BÌNH PHƯỚC 

 

Bản án số: 22/2023/HSST 

Ngày  27-6-2023 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

   

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ BÌNH LONG, TỈNH BÌNH PHƯỚC 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Huỳnh Hoàng Lực 

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Nông Thị Giới 

                                        Bà Vũ Thị Dung 

    

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Quý -Thư ký Tòa án nhân dân thị xã 

B L tỉnh Bình Phước. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã B L, tỉnh Bình Phước tham gia 

phiên toà: Bà Phan Thị Mai Hồng – Kiểm sát viên . 

Trong ngày 27 tháng 6 năm 2023, tại trụ sở Toà án nhân dân thị xã Bình  

Long, tỉnh Bình Phước xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 

22/2023/HSST ngày 25 tháng 5 năm 2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số     

18/2023/QĐXXST-HS ngày 14 tháng 6 năm 2023 đối với bị cáo:  

Phan Văn K(tên gọi khác: Dũng), sinh năm 1975 tại Tiền Giang; Nơi đăng 

ký HKTT và chỗ ở: Tổ 02, khu phố P T, phường P Th, thị xã B L, tỉnh Bình Phước; 

quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: không; trình độ học vấn: 03/12; nghề 

nghiệp: Thợ cưa; cha không rõ; mẹ bà Phan Thị N, sinh năm 1952 đã chết; vợ Nguyễn 

Thị T, sinh năm 1974; bị cáo có 03 người con: Lớn nhất sinh năm 1995 nhỏ nhất sinh 

năm 2002; tiền án, tiền sự: Không;. 

Ngày 09/3/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an thị xã B L khởi tố áp 

dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú và tạm xuất nhập cảnh về tội vận chuyển 

hàng cấm cho đến nay. 

Bị cáo có mặt tại phiên toà.  

- Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan:  

Bà Đặng Thị T, sinh năm 1975; địa chỉ: Tổ 05, ấp Phú Lạc, xã Thanh Phú, thị xã 

B L, tỉnh Bình Phước. (có mặt) 

  - Người chứng kiến: 

Bà Nguyễn Ngọc Th, sinh năm 1960; địa chỉ HKTT: Tổ 05, khu phố P X, 

phường P Th, thị xã B L, tỉnh Bình Phước. (vắng mặt) 
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên toà, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Khoảng 19 giờ 30 phút ngày 21/01/2023 (nhằm ngày 30 âm lịch tết Quý 

Mão), tại tổ 04, khu phố P X, phường P Th, thị xã B L, Cơ quan Cảnh sát điều tra - 

Công an thị xã B L phát hiện Phan Văn Kđang điều khiển xe mô tô Hon da Super 

Dream biển số 93E1-259.01 trên gác ba ga giữa của xe có chở 01 võ thùng bia 

Tiger, bên trong chứa 05 khối hình hộp cùng kích thước mỗi khối (16,5 x 16,5)cm, 

bên ngoài bọc giấy ghi chữ “KS4-4911K, MADE IN CHINA, BILLION TIME và 

một số dòng chữ nước ngoài. 

Phan Văn Kthừa nhận 05 khối hình hộp là 05 bệ pháo của K mua được từ 

một người đàn ông không quen biết tại khu vực tỉnh Tây Ninh với giá 322.000đ 

(ba trăm hai mươi hai ngàn đồng)/01 bệ, đem về đốt vào dịp tết Nguyên đán Quý 

Mão 2023 nên Cơ quan điều tra lập biên bản bắt người phạm tội quả tang và niêm 

phong vật chứng theo quy định. 

Tại bản kết luận giám định số 133/KL-KTHS ngày 02/02/2023 của Phòng 

kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Bình Phước, kết luận: “ 05 khối hình hộp gửi giám 

định đều là pháo nổ (pháo hoa nổ). Khi đốt bay lên cao, nổ và phát ra ánh sáng 

màu. Có khối lượng 8,00kg”. 

Từ khi bị phát hiện, trong quá trình điều tra, truy tố Phan Văn Kđã khai nhận 

rõ ràng, thành khẩn về việc mua, vận chuyển pháo hoa nổ về đốt trên đường vận 

chuyển thì bị phát hiện kiểm tra. 

Vật chứng thu giữ: 

Trong quá trình điều tra Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thu giữ:  

- Mẫu vật hoàn lại sau giám định có khối lượng là 4,8kg (bốn phẩy tám ký 

lô gam) (ba khối) pháo nổ.  

- 01 võ thùng bia Tiger, 01 túi ny lon màu đen bị rách, 01 sợi dây cao su 

màu đen có chiều dài 2,25cm, chiều rộng 03cm tạm giữ trong lúc bắt quả tang, 

hiện không còn giá trị sử dụng. 

 - 01 xe Honda Super Dream biển số 93E1-259.01, có số khung: RI-

HHA0804AY047300, số máy: HA-08E1347308, do Nguyễn Trường D đứng tên 

đăng ký. Anh D đã bán cho bà Đặng Thị T nhưng chưa làm thủ tục sang tên. Ngày 

21/01/2023, bà Th cho người hàng xóm là anh Phan Văn Kmượn xe. K tự ý sử 

dụng xe đi mua, vận chuyển pháo bà Th không biết. 

Tại Cáo trạng số 25/CT-VKS ngày 25 tháng 5 năm 2023 của Viện kiểm sát 

nhân dân thị xã B L, tỉnh Bình Phước truy tố bị cáo Phan Văn Kphạm tội “Vận 

chuyển hàng cấm” theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 191 Bộ luật Hình sự năm 

2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017);   

Tại phiên tòa: 
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- Bị cáo Phan Văn Kthừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như nội 

dung Bản cáo trạng Viện kiểm sát nhân dân thị xã B L, tỉnh Bình Phước đã truy tố 

đối với bị cáo và xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã B L, tỉnh Bình Phước giữ nguyên 

quan điểm truy tố của Cáo trạng số 25/CT-VKS ngày 25 tháng 5 năm 2023 và đề 

nghị Hội đồng xét xử:  

Tội danh: Tuyên bố bị cáo Phan Văn Kphạm tội “Vận chuyển hàng cấm” 

theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 191 Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa 

đổi, bổ sung năm 2017);   

Áp dụng pháp luật và hình phạt: 

- Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 191 Bộ luật hình sự năm 2015; điểm i, s 

khoản 1 Điều 51; Điều 35; Điều 50 Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ 

sung năm 2017. Xử phạt bị cáo Phan Văn K 50.000.000đ đến 60.000.000đ về tội 

“Vận chuyển hàng cấm”. 

Trách nhiệm dân sự: Không. 

Về phần vật chứng: Đề nghị xử lý vật chứng theo quy định của pháp luật. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy: 

[1]. Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an thị xã B L, 

Tỉnh Bình Phước, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thị xã  Bình Long,  tỉnh 

Bình Phước, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về 

thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều 

tra và tại phiên tòa, bị cáo, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, người chứng 

kiến không có người nào có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ 

quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố 

tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp 

pháp. 

[2]. Về hành vi phạm tội của bị cáo: Tại phiên tòa bị cáo Phan Văn Kđã khai 

nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân 

dân thị xã B L, tỉnh Bình Phước đã truy tố. Xét lời khai nhận tội của bị cáo phù 

hợp với lời khai của người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, người chứng kiến 

về thời gian, địa điểm thực hiện hành vi phạm tội, đồng thời phù hợp với vật chứng 

của vụ án, những tài liệu, chứng cứ khác đã thu thập có tại hồ sơ vụ án và được xét 

hỏi công khai tại phiên tòa nhận thấy: Ngày 21/01/2023, Phan Văn  K đang trên 

đường chở 08 kg pháo nổ (pháo hoa) đến đoạn đường thuộc tổ 04, khu phố P X, 

phường P Th, thị xã B L, tỉnh Bình phước thì bị kiểm tra phát hiện.  
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Hành vi trên của bị cáo Phan Văn Kđã phạm vào tội “Vận chuyển hàng 

cấm” theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 191 Bộ luật Hình sự năm 2015 (được 

sửa đổi, bổ sung năm 2017). Do đó, việc truy tố của Viện kiểm sát nhân dân thị xã 

B L, tỉnh Bình Phước đối với bị cáo là có căn cứ, đúng người, đúng tội và đúng 

pháp luật.  

Hành vi của bị cáo xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước, gây 

ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương, bị cáo là người đủ tuổi chịu 

trách nhiệm hình sự, thực hiện với lỗi cố ý trực tiếp, nên cần phải có hình phạt phù 

hợp với hành vi phạm tội. 

Về nhân thân: Theo trích lục tiền án, tiền sự của Công an tỉnh Bình Phước 

thể hiện ngày 13/6/1994, bị cáo bị bắt về tội cố ý gây thương tích và được lập danh 

chỉ bản ngày 18/6/1994. Tại biên bản xác minh ngày 09/5/2023 của Cơ quan điều 

tra Công an thị xã B L thể hiện. Không có sổ sách lưu trữ do đó không có thông tin 

về bị cáo Phan Văn K. Như vậy, cần áp dụng nguyên tắc có lợi cho bị cáo. Bị cáo 

không có tiền án. tiền sự. 

 [3]. Xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị 

cáo, Hội đồng xét xử xét thấy: 

Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Không.  

Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn 

hối cải, phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Đây là tình tiết giảm nhẹ 

trách nhiệm hình sự quy định tại điểm i, s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự năm 

2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017. Do đó Viện kiểm sát đề nghị hình phạt cho bị 

cáo Phan Văn Klà phù hợp, nên được Hội đồng xét xử xem xét chấp nhận. 

[4]. Về xử lý vật chứng của vụ án: Căn cứ khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự 

năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 

2015, tịch thu tiêu hủy:  

- Mẫu vật hoàn lại sau giám định có khối lượng là 4,8kg (bốn phẩy tám ký 

lô gam) (ba khối) pháo nổ.  

- 01 võ thùng bia Tiger, 01 túi ny lon màu đen, 01 sợi dây cao su màu đen có 

chiều dài 2,25cm, chiều rộng 03cm tạm giữ trong lúc bắt quả tang, hiện không còn 

giá trị sử dụng. 

 - 01 xe Honda Super Dream biển số 93E1-259.01 có số khung: RI-

HHA0804AY047300, số máy: HA-08E1347308, do Nguyễn Trường D đứng tên 

đăng ký. Anh D đã bán cho bà Đặng Thị T nhưng chưa làm thủ tục sang tên. Ngày 

21/01/2023, bà Th cho người hàng xóm là anh Phan Văn Kmượn xe. K tự ý sử 

dụng xe đi mua, vận chuyển pháo bà Th không biết nên cần trả lại xe cho bà Th là 

phù hợp. 
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 [5]. Quan điểm của Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã B L, tỉnh Bình 

Phước tại phiên tòa là phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử nên được Hội 

đồng xét xử chấp nhận. 

[6]. Về án phí hình sự sơ thẩm bị cáo phải chịu theo quy định của pháp luật.  

[7] Về án phí dân sự sơ thẩm: Không. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

[1]. Về tội danh:  

- Tuyên bố bị cáo Phan Văn K(tên gọi khác: Dũng) phạm về tội “Vận 

chuyển hàng cấm” theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 191 Bộ luật Hình sự năm 

2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017);   

[2]. Về áp dụng pháp luật và hình phạt:  Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 191 

Bộ luật hình sự; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 35; Điều 50 Bộ luật hình sự năm 

2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017. Xử phạt bị cáo Phan Văn K50.000.000 đ 

(năm mươi trăm triệu đồng). 

[3]. Về xử lý vật chứng: Căn cứ khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự năm 2015 

(sửa đổi, bổ sung năm 2017), Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; tuyên 

tịch thu tiêu hủy:  

- Mẫu vật hoàn lại sau giám định có khối lượng là 4,8kg (bốn phẩy tám ký 

lô gam) (ba khối) pháo nổ. 

- 01 võ thùng bia Tiger, 01 túi ny lon màu đen đã bị rách, 01 sợi dây cao su 

màu đen có chiều dài 2,25cm, chiều rộng 03cm, hiện không còn giá trị sử dụng. 

- Trả lại cho bà Đặng Thị T 01 xe Honda Super Dream biển số 93E1-259.01 

có số khung: RI-HHA0804AY047300, số máy: HA-08E1347308 do Nguyễn 

Trường D đứng tên đăng ký. Anh D đã bán cho bà Đặng Thị Thnhưng chưa làm 

thủ tục sang tên. Ngày 21/01/2023, bà Th cho người hàng xóm là anh Phan Văn 

Kmượn xe. K tự ý sử dụng xe đi mua, vận chuyển pháo bà Th không biết. 

Theo biên bản giao nhận vật chứng số 0002781 ngày 05/6/2023 của Chi cục 

Thi hành án dân sự thị xã B L, tỉnh Bình Phước. 

[5]. Án phí: Căn cứ khoản 1 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; khoản 1 Điều 

21, khoản 1 điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 

2016. 

- Án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo Phan Văn Kphải chịu 200.000 đồng.  

- Án phí dân sự sơ thẩm: Không. 

 [6]. Quyền kháng cáo: Bị cáo, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan có 

mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo Bản án này trong thời hạn 15 (Mười lăm) 

ngày kể từ ngày tuyên án./. 
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Nơi nhận: 
- TAND, VKSND  tỉnh Bình Phước; (2) 

- VKSND thị xã B L (1) 

- CSĐT - Công an thị xã B L; (2) 

- PV 06 Công an tỉnh; (1) 

- Chi cục Thi hành án DS thị xã B L; (1) 

- Bị cáo; (1) 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (1) 

- Lưu Hồ sơ;  Cổng thông tin để công bố; (2) 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN-CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 

 

 

 

 

 

 

 

Huỳnh Hoàng Lực 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

 

 

 

 

 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

Huỳnh Hoàng Lực 
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